
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN

Kỳ hạn VND (%/năm) USD (%/năm) EUR (%/năm)

Không kỳ hạn 0,1 % 0 % 0,1 %

Dưới 1 tháng 0,2 % 0 % 0,3 %

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 1,7 % 0 % 0,4 %

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 1,7 % 0 % 0,4 %

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 2 % 0 % 0,5 %

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 2 % 0 % 0,5 %

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 2 % 0 % 0,5 %

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 3 % 0 % 0,5 %

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 3 % 0 % 0,4 %
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Kỳ hạn VND (%/năm) USD (%/năm) EUR (%/năm)

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 3 % 0 % 0,4 %

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 3 % 0 % 0,4 %

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 3 % 0 % 0,4 %

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 3 % 0 % 0,4 %

12 tháng 4,7 % 0 % 0,3 %

Trên 12 tháng đến 13 tháng 4,7 % 0 % 0,3 %

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 4,7 % 0 % 0,3 %

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 4,7 % 0 % 0,3 %

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 4,8 % 0 % 0,3 %

36 tháng 4,8 % 0 % 0,3 %

Trên 36 tháng 4,8 % 0 % 0,3 %

Lưu ý:

Lãi suất nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng địa bàn. Để biết

mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch

VietinBank trên cả nước.

Công cụ tính lãi suất tiền gửi sản phẩm tiền gửi thông thường
trả lãi sau

Tiền gửi dự tính

Tổng tiền gửi
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Kỳ hạn (Tháng)

Lãi suất

Tiền lãi dự tính

Số tiền lãi

Tổng tiền

Lưu ý:

Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở

tính lãi là 365 ngày.

Thông báo

0 VND

1 Tháng

1,7 %/năm

0 VND

0 VND
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108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

1900 558 868 (trong nước)

(84) 243 941 8868 (quốc tế)

contact@vietinbank.vn

Kết nối với VietinBank

Tải VietinBank iPay Mobile tại

© 2024 - Bản quyền thuộc về Ngân Hàng TMCP

Công Thương Việt Nam
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17/06/2024 Thông báo lãi suất tham chiếu VND trung dài hạn

Tải ứng dụng tại

Tải ứng dụng tại
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